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Đề cương chi tiết học phần


1. Tên học phần:  Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm 

Mã học phần: NUSA 332650

    Tên tiếng Anh: Nutrition – Food Safety
2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bố thời gian: 3(3:0:6)

4. Các giảng viên phụ trách học phần


1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên


2/ Danh sách giảng viên cùng GD:



2.1/ ThS. Phan Minh Anh Thư

2.2/ ThS. Nguyễn Thanh Hải
5. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: 
Hóa sinh - Vi sinh thực phẩm
6. Mô tả tóm tắt học phần


Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người. Môn học này cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về các loại độc tốc có trong thực phẩm cũng như các biện pháp để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

7. Mục tiêu học phần (Course goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng học và  vệ sinh an toàn thực phẩm
	1.2

	G2
	Kỹ năng Ứng dụng kiến thức dinh dưỡng học trong việc thiết lập chế độ ăn cấn đối, hợp lý cho mọi đối tượng lao động để nâng cao sức khỏe, tăng năng suất lao động và phòng tránh được bệnh tật.
Kỹ năng vận dụng thành thạo kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu mua, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối và sử dụng  nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho cộng 
kỹ năng đề xuất các biện pháp để phòng tránh các vụ ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng
	2.1

2.4

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh trong lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân khi bảo quản, chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
	4.1




8. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1


	· Trình bày được các khái niệm và kiến thức cơ sở về vai trò, chức năng của các chất dinh dưỡng.


	1.2



	
	G1.2


	· Phân tích được mối quan hệ của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.


	

	
	G1.3


	· Trình bày được nhu cầu  về năng lượng đối với mọi đối tượng lao động.


	

	
	G1.4


	· Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng lao động
	

	
	G1.5


	Tổng hợp được những vấn đề liên quan đén hành lang dinh dưỡng an toàn và những khuyến cáo về dinh dưỡng ở 1 só nước đang phát triển và khuyến cáo dinh dưỡng ở Việt Nam.


	

	
	G1.6


	· Trình bày được đặc tính chung, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng tránh bệnh.. của một số loại vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm điển hình; 


	

	
	G1.7


	· Trình bày được nguyên nhân gây ngộ độc, các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm do một số loại phụ gia, hóa chất gây ra

Áp dụng 
	

	G2
	G2.1
	Xác định và thiết lập được chế độ ăn cấn đối, hợp lý cho mọi đối tượng lao động để nâng cao sức khỏe, tăng năng suất lao động và phòng tránh được bệnh tật.

	2.1.1

	
	G2.2
	Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các yếu tố gây mất an tòan vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản


	2.1. 3

	
	G2.3
	Xác định và xử lý được một số trường hợp ngộ độc thực phẩm
	2.4

	G3
	G 3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
	3.1.1, 

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

	
	G 3.2
	Xây dựng được các bài thuyết trình có liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bằng powerpoint và thuyết trình tại lớp
	3.2.4

3.2.6

	
	G3.3
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm
	3.3.1

	G4
	G 4.1
	Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chế biến và sản xuất các sản phẩm thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây hại cho sức khỏe của người sử dụng
	4.1.1

4.1.2

4.1.3 

	
	G4.2
	Đánh giá được tình hình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trong cộng đồng
	4.1.5


9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:
           Thang điểm: 10

	Hình thức đánh giá
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ đánh giá
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập nhỏ
	
	30

	BT1
	Chương 1


	Tuần 2
	Bài tập nhỏ
	G 1.1

G1.2

G1.3
	5%

	BT2
	 chương 2 


	Tuần 6
	Bài tập nhỏ
	G1.4
	5%

	BT3
	Chương 3 


	Tuần 10
	thi giữa kỳ
	G1.4


	10%

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	

	Làm tiểu luận và thuyết trình, thảo luận trước lớp
	
	Tuần 11-15
	Tiểu luận - Báo cáo-thảo luận
	G 3.1

G3.2

G 3.3
	30%

	Thi cuối kỳ
	
	
	

	Theo kế hoạch của nhà trường

đề thi trắc nghiệm\
	
	Các chuẩn dầu ra quan trọng của học phần
	


10. Tài liệu học tập


- Sách, giáo trình chính: 
· Môn Dinh Dưỡng Học 
1. Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng (2003), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người. Việt Nam. NXB Y học Hà Nội 

2. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm. Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Nhà xuất bản Y học.

3.  Nguyễn Ý Đức (2005), Dinh dưỡng và sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội, tr 99-117. Phan thị Kim, Nguyễn văn Xang-Bộ Y tế- Viện dinh dưỡng (1995), Ăn điều trị trong một số bệnh thường gặp.  

4.  Hà Huy Khôi, Từ Giấy (1994), Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe. NXB Y học Hà Nội.
5. Từ Giấy, Bùi Thị Nhu Thuận, Hà Huy Khôi. (1984). Xây dựng Cơ Cấu Bữa Ăn. Nhà Xuất Bản Y Học.

6. Bùi Minh Đức, Nguyễn Công Khẩn, Bùi Minh Thu, Lê Quang Hải, Phan Thị Kim. (2004), Dinh dưỡng cận đại, độc học, an toàn thực phẩm và sức khoẻ bền vững. Đảm bảo an toàn trong sử dụng phụ gia thực phẩm.  NXB Y học, Hà Nội. 

· Môn An Toàn Thực Phẩm:
7. Vệ Sinh Dinh Dưỡng và Vệ Sinh Thực Phẩm (1977). Hoàng Tích Mịnh và Hà Huy Khôi  

8. Vệ sinh an toàn thực phẩm (2007). Viện vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.
9. Lương Đức Phẩm. Vi Sinh Vật Học Và An Toan Vệ Sinh Thực Phẩm. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2000

10. Nguyển Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. Vệ sinh Và An Toàn Thực Phẩm NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm, 2005.

11. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam. Tài Liệu Tập Huấn: Vệ Sinh Và An Toàn Thực Phẩm.

13 Trần Đáng (2004) Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm  – Chương trình kiểm soát GMP, GHP và hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP,  NXB Y học, Hà Nội trang 37-59 

            - Sách tham khảo khác:


14. Lương Thị Kim Tuyến (2003) Lý thuyết dinh dưỡng NXB Đai Học Sư Phạm Hà Nội

11.  Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15)
	Tuần


	
Nội dung
	Chuẩn đâu ra học phần

	1-2
	PHẦN I– Dinh Dưỡng Học (6/0/12)
Chương 1 & 2. Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng & nhu cầu năng lượng.
	G 1.1

G 1.2



	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp: 

- Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng

1.1. Protid

1.1.1. Vai trò của protid trong dinh dưỡng người.

1.1.2. Giá trị dinh dưỡng của protid.

1.1.3. Nguồn protid trong thực phẩm.

1.1.4. Nhu cầu protid.

   1.2. Lipid

1.2.1. Vai trò của lipid trong dinh dưỡng người.

1.2.2. Giá trị dinh dưỡng của lipid.

1.2.3. Nguồn lipid trong thực phẩm.

1.2.4. Nhu cầu lipid.

1.3. Glucid

1.3.1. Vai trò của glucid trong dinh dưỡng người.

1.3.2. Giá trị dinh dưỡng của glucid.

1.3.3. Nguồn glucid trong thực phẩm.

1.3.4. Nhu cầu glucid.

1.4. Vitamin

1.4.1. Vitamin A

1.4.1.1. Vai trò dinh dưỡng của vitamin A

1.4.1.2. Phòng chống thiếu vitamin A.

1.4.1.3. Nguồn vitamin A trong thực phẩm

1.4.1.4. Nhu cầu vitamin A

1.4.2. Vitamin D

1.4.2.1. Vai trò dinh dưỡng của vitamin D

1.4.2.2. Phòng chống thiếu vitamin D.

1.4.2.3. Nguồn vitamin D trong thực phẩm

1.4.2.4. Nhu cầu vitamin D

1.4.3. Vitamin B1

1.4.3.1. Vai trò dinh dưỡng của vitamin B1

1.4.3.2. Phòng chống thiếu vitamin B1

1.4.3.3. Nguồn vitamin B1 trong thực phẩm

1.4.3.4. Nhu cầu vitamin B1

1.4.4. Vitamin B2

1.4.4.1. Vai trò dinh dưỡng của vitamin B2

1.4.4.2. Phòng chống thiếu vitamin B2

1.4.4.3. Nguồn vitamin B2 trong thực phẩm

1.4.4.4. Nhu cầu vitamin B2

1.4.5. Vitamin C

1.4.5.1. Vai trò dinh dưỡng của vitamin C

1.4.5.2. Phòng chống thiếu vitamin C

1.4.5.3. Nguồn vitamin C trong thực phẩm

1.4.5.4. Nhu cầu vitamin C

1.5. Các chất khoáng

1.5.1. Vai trò dinh dưỡng của chất khoáng

1.5.2. Nguồn chất khoáng trong thực phẩm

- Nhu cầu năng lượng
2.1. Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng

2.2. Nhu cầu về năng lượng hằng ngày

2.2.1. Tầm quan trọng của nhu cầu năng lượng

2.2.2. Tiêu hao năng lượng

2.2.3. Nhu cầu năng lượng cả ngày

2.2.4. Hậu quả của việc thừa hoặc thiếu năng lượng kéo dài

2.2.5. Nguồn năng lượng dự trữ

2.2.6. Điều hòa nhu cầu năng lượng

- PPGD:

+ Thuyết trình có minh họa

+ Giảng dạy bằng powerpoint

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Đánh giá
	

	1-2
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (12)  
	G 1.3

G1.4

	
	+ Đọc thêm các tài liệu liên quan các phương pháp tính toán nhu cầu năng lượng và làm bài tập

+ Tham khảo một số tài liệu dinh dưỡng có liên quan                               trong nước và ngoài nước

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng (2003), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người. Việt Nam. NXB Y học Hà Nội 

2. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm. Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Nhà xuất bản Y học. 

3. Nguyễn Ý Đức (2005), Dinh dưỡng và sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội, tr 99-117. Phan thị Kim, Nguyễn văn Xang-Bộ Y tế- Viện dinh dưỡng (1995), Ăn điều trị trong một số bệnh thường gặp.  
	

	3-4
	Chương 3 & 4: Dinh dưỡng hợp lý và dinh dưỡng cho các đối tượng lao động (6/0/12)
	G 1.5
G 2.1

G 2.2

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp:  

   3.1. Mối quan hệ lẫn nhau của các chất dinh dưỡng

3.1.1. Thiếu dinh dưỡng và ngon miệng

3.1.2. Năng lượng và protid

3.1.3. Cân đối của các acid amin

3.1.4. Photpho-canxi và vitamin D

3.1.5. Lipid và vitamin

3.1.6. Glucid và vitamin 

3.1.7. Protid và vitamin

3.1.8. Quan hệ giữa các vitamin

3.2. Tính cân đối của khẩu phần

3.2.1. Cơ cấu bữa ăn và mô hình bệnh tật

3.2.2. Những yêu cầu về dinh dưỡng cân đối

3.2.2.1. Yêu cầu đầu tiên của dinh dưỡng hợp lý ở người lao động là cung cấp đầy đủ năng lượng 

theo nhu cầu cơ thể

3.2.2.2. Yêu cầu thứ hai là chế độ ăn phải đáp ứng đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết 

3.2.2.3. Yêu cầu thứ ba là các chất dinh dưỡng cần thiết ở tỷ lệ cân đối, thích hợp.

3.2.2.3.1. Cân đối giữa các yếu tố sinh năng lượng

3.2.2.3.2. Cân đối về protein

3.2.2.3.3. Cân đối về Lipid

3.2.2.3.4. Cân đối về glucid

3.2.2.3.5. Cân đối về vitamin

3.2.2.3.6. Cân đối về chất khoáng

3.3. Mười lời khuyên ăn uống hợp lý (theo Viện Dinh Dưỡng Việt nam)

- Dinh dưỡng hợp lý đối với các đối tượng lao động và lứa tuổi khác nhau

4.1. Dinh dưỡng hợp lý cho người lao động trí óc

4.1.1.. Về tiêu hao năng lượng

4.1.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng

4.2. Dinh dưỡng cho công nhân

4.2.1. Nhu cầu năng lượng:

4.2.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.2.2.1. Protid

4.2.2.2. Lipid và glucid:

4.2.2.3. Vitamin và chất khoáng:

4.2.3. Chế độ ăn:

4.3. Dinh dưỡng cho nông dân

4.3.1. Tiêu hao năng lượng và nhu cầu các chất dinh dưỡng 

4.3.1.1. Tiêu hao năng lượng:

4.3.1.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.3.2. Chế độ ăn:

4.4. Dinh dưỡng cho người phụ nữ mang thai và cho con bú

4.4.1. Tiêu hao năng lượng:

4.4.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.4.3. Chế độ ăn:

4.5. Dinh dưỡng cho trẻ dưới 1 tuổi

4.5.1. Tiêu hao năng lượng:

4.5.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.5.3. Chế độ ăn:

4.6. Dinh dưỡng thanh thiếu niên nhi đồng

4.6.1. Tiêu hao năng lượng:

4.6.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.6.3. Chế độ ăn:

4.7. Dinh dưỡng cho người cao tuổi

4.7.1. Tiêu hao năng lượng:

4.7.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng: 

4.7.3. Chế độ ăn:
	

	3-4
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (12)
	G 1



	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao 

+ Đọc thêm tài liệu liên quan đến các nội dung về dinh dưỡng của các đối tượng lao động

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng (2003), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người. Việt Nam. NXB Y học Hà Nội 

2. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm. Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Nhà xuất bản Y học. 

3. Nguyễn Ý Đức (2005), Dinh dưỡng và sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội, tr 99-117. Phan thị Kim, Nguyễn văn Xang-Bộ Y tế- Viện dinh dưỡng (1995), Ăn điều trị trong một số bệnh thường gặp.  
	

	5-6
	Tuần thứ 5-6-: Chương 5: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp 6(6/0/12)
	G 1.5

G 2.1

G 2.2

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp:  
-  Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp

5.1. Thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng

5.1.1. Một số khái niệm

5.1.2. Các cách phân loại tình trạng thiếu dinh dưỡng

5.1.3. Các thể thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng

5.1.4. Tình trạng thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng trên thế giới và Việt Nam hiện nay

5.1.5. Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em (theo UNICEF).

5.1.6. Biện pháp phòng chống thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng

5.2.Bệnh thiếu máu dinh dưỡng

5.2.1. Đại cương

5.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh

5.2.3.Nguyên nhân thiếu máu dinh dưỡng

5.2.4. Chẩn đoán thiếu máu dinh dưỡng

5.2.5. Phòng chống thiếu máu dinh dưỡng

5.2.6 Hậu quả sức khỏe của thiếu máu

5.3. Thiếu vitamin A và bệnh khô mắt

5.3.1.Ý nghĩa

5.3.2. Biểu hiện

5.3.3. Phòng chống

5.4. Thiếu Iod và bệnh bướu cổ

5.4.1.Ý nghĩa

5.4.2. Biểu hiện

5.4.3. Phòng chống

  5.5 Thiếu B1 và bệnh tê phù

5.5.1.Nguyên nhân

5.5.2. Biểu hiện

5.5.3. Phòng chống

 5.6. Bệnh còi xương

5.3.1. Nguyên nhân

5.3.2. Biểu hiện

5.3.3. Phòng chống

 5.7. Bệnh béo phì

5.3.1. Nguyên nhân

5.3.2. Biểu hiện

5.3.3. Phòng chống

- PPGD:

+ Thuyết trình có minh họa

+ Giảng dạy bằng powerpoint

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Đánh giá
	

	5-6
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (12)
	G1.1

G2.1

G 2.2

G2.3



	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao 

+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

- Tài liệu tham khảo cần thiết:
1.  Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng (2003), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người. Việt Nam. NXB Y học Hà Nội 

2.  Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm. Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Nhà xuất bản Y học. 

3.  Nguyễn Ý Đức (2005), Dinh dưỡng và sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội, tr 99-117. Phan thị Kim, Nguyễn văn Xang-Bộ Y tế- Viện dinh dưỡng (1995), Ăn điều trị trong một số bệnh thường gặp.  
	

	7-8
	PHẦN 2 – An Toàn Thực Phẩm.

Chương 1: Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm thöïc phaåm

 6 (6/0/18)
	G1.6

G1.7

G2.1

G2.2

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp:  

- Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm thöïc phaåm:

1.1. Giôùi thieäu chung

1.1.1. Taàm quan troïng cuûa vaán ñeà veä sinh an toaøn thöïc phaåm.

1.1.2. Caùc khaùi nieäm veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm.

1.1.3. Sô löôïc veà caùc nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm thöïc phaåm.

1.2. OÂ nhieãm sinh hoïc.

1.2.1. Caùc con ñöôøng gaây oâ nhieãm sinh hoïc vaøo thöïc phaåm.

1.2.2. Caùc taùc nhaân sinh hoïc nhieãm töø ngoaøi vaøo.

     - Vi khuaån vaø caùc ñoäc toá vi khuaån.

     -  Naám men vaø caùc ñoäc toá sinh ra do naám men.

     - Naám moác vaø caùc ñoäc toá sinh ra do naám moác.

     - Virus

     - Kyù sinh truøng vaø taùc haïi:

· Phaân loaïi kyù sinh truøng.

· Caùc taùc haïi cuûa kyù sinh truøng.

1.2.3. OÂ nhieãm sinh hoïc do chaát ñoäc coù saün trong nguyeân lieäu thöïc phaåm:

1.2.3.1. Caùc loaïi ñoäng vaät coù chaát ñoäc.

1.2.3.2. Caùc loaïi thöïc vaät coù chaát ñoäc.

1.2.3.3. Caùc loaïi naám ñoäc.

1.3. OÂ nhieãm hoùa hoïc.

1.3.1. Caùc con ñöôøng gaây oâ nhieãm hoùa hoïc.

1.3.2. OÂ nhieãm hoùa hoïc do nuoâi troàng vaø baûo quaûn nguyeân lieäu:

· Dö löôïng phaân hoùa hoïc.

· Thuoác kích thích sinh tröôûng.

· Thuoác baûo veä thöïc vaät.

· Dö löôïng khaùng sinh.

1.3.3. OÂ nhieãm hoùa hoïc do phuï gia boå sung trong quaù trình cheá bieán.

1.3.4. OÂ nhieãm hoùa hoïc do ñoäc toá sinh ra trong quaù trình cheá bieán.

1.3.5. OÂ nhieãm kim loaïi naëng vaø caùc hoùa chaát coâng nghieäp.

1.4.OÂ nhieãm do taùc nhaân vaät lyù

1.4.1.Do caùc maûnh kim loaïi, maûnh thuûy tinh, goã, nhöïa laãn vaøo trong saûn xuaát

1.4.2. Do maûnh xöông, caùt, saïn.. coøn soùt laïi sau quaù trình cheá bieán

1.4.3. Do toùc, moùng tay, nöõ trang…bò rôi vaøo trong quaù trình saûn xuaát

- PPGD:

+ Thuyết trình có minh họa
+ Sử dụng giáo án điện tử

+ Phân tích và tổng hợp

+ Thảo luận để giải quyết vấn đề
	

	7-8
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (12)
	G 1.6

G 1.6

G2.1

G2.2

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao

+ Đọc thêm các tài liệu liên quan đến các phần được học trên lớp 
+ Đọc thêm các tài liệu liên quan đến những quy đinh VSATTP

+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Vệ Sinh Dinh Dưỡng và Vệ Sinh Thực Phẩm (1977). Hoàng Tích Mịnh và Hà Huy Khôi  

2. Vệ sinh an toàn thực phẩm (2007). Viện vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.
3. Lương Đức Phẩm. Vi Sinh Vật Học Và An Toan Vệ Sinh Thực Phẩm. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2000

4. Nguyển Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. Vệ sinh Và An Toàn Thực Phẩm NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm, 2005.

5. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam. Tài Liệu Tập Huấn: Vệ Sinh Và An Toàn Thực Phẩm.
	

	9-10
	Tuần thứ 9-10: Chương 2: Caùch phoøng tránh ngộ độc thực phẩm 

3 (3/0/6)
	G2.1

G2.2

G2.3

G4.1

G4.2


	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (6)
	

	
	I. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑEÀ PHOØNG NGOÄ ÑOÄC THÖÏC PHAÅM:


1.1. Giöõ veä sinh:


1.2. Ñeå rieâng thöïc phaåm soáng vaø chín, cuõ vaø môùi:


1.3.Naáu hay cheá bieán thöïc phaåm ñuùng caùch:


1.4. Baûo quaûn thöïc phaåm ôû nhieät ñoä an toaøn:


1.5. Söû duïng nöôùc saïch vaø nguyeân lieäu an toaøn:


II. CAÙC CAÙCH CHOÏN THÖÏC PHAÅM AN TOAØN:


         2.1. Choïn mua thòt giasuùc


         2.2. Choïn mua thòt gia caàm:


         2.3. Choïn mua caù


         2.4. Choïn mua ñoà hoäp toát:


         2.5. Choïn mua thöïc phaåm ñaõ bao goùi saün:


- PPGD:

+ Thuyết trình có minh họa

+ Đưa các ứng dụng thực tế trong đời sống

+ Sử dụng giáo án điện tử

+ Phân tích và tổng hợp

+ Thảo luận để giải quyết vấn đề
	

	9-10
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (12)
	G 1.1

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao

+ Đọc thêm các tài liệu liên quan đến những quy định về vệ sinh ATTP, các phần được học trên lớp 

- Tài liệu tham khảo cần thiết:
1. Vệ Sinh Dinh Dưỡng và Vệ Sinh Thực Phẩm (1977). Hoàng Tích Mịnh và Hà Huy Khôi  

2. Vệ sinh an toàn thực phẩm (2007). Viện vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.
3. Lương Đức Phẩm. Vi Sinh Vật Học Và An Toan Vệ Sinh Thực Phẩm. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2000

4. Nguyển Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. Vệ sinh Và An Toàn Thực Phẩm NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm, 2005.

5. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam. Tài Liệu Tập Huấn: Vệ Sinh Và An Toàn Thực Phẩm.
	

	11-15
	Tuần thứ 11-15: Các nhóm báo cáo tiểu luận theo đề tài đã được phân công 

	G3.1

G3.2

G3.3

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (9)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp:  

- Các nhóm lần lượt báo cáo các đề tài đã được phân công từ những tuần trước đó:

· Tiểu luận về Dinh Dưỡng Học

+ Dinh dưỡng cho lao động trí óc

+ Dinh dưỡng cho lao động nặng

+ Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú

+ Dinh dưỡng trẻ em dưới 1 tuổi

+ Dinh dưỡng trẻ em từ 1-9 tuổi

+ Dinh dưỡng cho trẻ vị thành niên

+ Bệnh thiếu máu dinh dưỡng

+ Bệnh thiếu protein và năng lượng

+ Bệnh thiếu vitamin A và khô mắt

+ Bệnh bướu cổ do thiếu iot

+ Bệnh còi xương

+ Bệnh béo phì

Tiểu luận về vệ sinh an toàn thực phẩm:

10 đề tài

- Mỗi nhóm khoảng 3-4 sinh viên

- PPGD: 

+ Các nhóm lên thuyết trình

+ Làm việc nhóm, thảo luận 

+ Thảo luận để giải quyết vấn đề: các nhóm trả lời các câu hỏi của các sinh viên trong lớp và của giảng viên

+ Giảng viên sẽ nhận xét và góp ý cho các nội dung trong đề tài của các nhóm

+ Giảng viên sẽ nhận xét và góp ý cho các câu trả lời của nhóm
	

	11-15
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (18)
	G3.1

G 3.2

G 3.3

	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao: các nhóm làm tiểu luận liên quan đến đề tài giáo viên giao. 

+ Đọc thêm các tài liệu liên quan đến nội dung tiều luận của nhóm: đọc giáo trình, sách tham khảo.
+ Tham khảo một số công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế 

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Vệ Sinh Dinh Dưỡng và Vệ Sinh Thực Phẩm (1977). Hoàng Tích Mịnh và Hà Huy Khôi  

2. Vệ sinh an toàn thực phẩm (2007). Viện vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.
3. Lương Đức Phẩm. Vi Sinh Vật Học Và An Toan Vệ Sinh Thực Phẩm. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 2000

4. Nguyển Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. Vệ sinh Và An Toàn Thực Phẩm NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm, 2005.

5. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam. Tài Liệu Tập Huấn: Vệ Sinh Và An Toàn Thực Phẩm.
	


12. Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, tiểu luận cần trung thực và  sẽ bị trừ 100% điểm quá trình nếu bị phát hiện là nội dung thật giống nhau, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý phù hợp của Giáo Viên phụ trách môn học

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ đã giao ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị cấm thi

+ Sinh viên không được phép thi hộ, nếu bị phát hiện thì cả 2 người thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

13. Ngày phê duyệt lần đầu tiên: 15/06/2012

14. Cấp phê duyệt:
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